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	Trường: THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ: Vật lí – Công nghệ
	Họ và tên giáo viên:

Huỳnh Trung Điệp


TÊN CHỦ ĐỀ: 
CHỦ ĐỀ 5.5. TIA HỒNG NGOẠI, TỬ NGOẠI. TIA X
Môn học: Vật lí;   Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 03 tiết – Tiết theo KHDH: 47 đến 48;

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

- Phân biệt được tia hồng ngoại và tử ngoại. 

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X.
- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.

2. Năng lực:
    a) Năng lực chung: Góp phần phát triển

- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.
  b) Năng lực Vật lí:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

- Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 


+ Nêu được rằng: tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường, chỉ khác ở một điểm là không kích thích được thần kinh thị giác, là vì có bước sóng (đúng hơn là tần số) khác với ánh sáng khả kiến
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập

- Tài liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video liên quan đến Chủ đề.
https://vatlypt.com/anh-sang-tia-hong-ngoai-tia-tu-ngoai-tia-cuc-tim.t277.html
https://vatlypt.com/tia-x-la-gi-tia-ronghen-tinh-chat-cua-tia-x.t279.html
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(5 phút)
	Tạo tình huống có vấn đề về các loại quang phổ & các loại tia (bức xạ)
	Dạy học giải quyết vấn đề

Công não

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (50 phút)
	2.1. Tìm hiểu tia hồng ngoại & tử ngoại
2.2. Tìm hiểu tia X
	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(30 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 4. Vận dụng

(5 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung hoạt động: 
GV chiếu các hình ảnh và video về hình ảnh các loại quang phổ; ứng dụng đa dạng của các loại tia...; Hs quan sát trả lời các câu hỏi sau:
Làm thế nào các nhà khoa học biết được thành phần cấu tạo của mẫu đá ở Mặt trăng?

Hoạt động của các điều khiển từ xa theo nguyên lý nào?

Chụp X-quang dựa vào nguyên lý nào?
c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

- GV chiếu hình ảnh, video liên quan ở Nội dung

* Giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi ở Nội dung
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu tia hồng ngoại & tử ngoại
a) Mục tiêu:

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

- Phân biệt được tia hồng ngoại và tử ngoại. 

b) Nội dung hoạt động:

1. GV chiếu video hoạt động hàn điện, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):

- Tại sao người thợ hàn hồ quang phải cần “mặt nạ” che mặt, mỗi khi cho phóng hồ quang?

2. GV chiếu video mô tả thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tử ngoại, cấu tạo và hoạt động của cặp nhiệt điện, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):

- GV thông báo các kết quả thu được khi đưa mối hàn H trong vùng ánh sáng nhìn thấy cũng như khi đưa ra về phía đầu Đỏ (A) và đầu Tím (B).

+ Kim điện kết lệch ( chứng tỏ điều gì?

+ Ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy A (vẫn lệch, thậm chí lệch nhiều hơn ở Đ) ( chứng tỏ điều gì?

+ Ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy B (vẫn lệch, lệch ít hơn ở T) ( chứng tỏ điều gì?

+ Thay màn M bằng một tấm bìa có phủ bột huỳnh quang ( phần màu tím và phần kéo dài của quang phổ khỏi màu tím ( phát sáng rất mạnh.

- Cả hai loại bức xạ (hồng ngoại và tử ngoại) mắt con người có thể nhìn thấy?

- Bản chất của tia hồng ngoại và tử ngoại?

- Chúng có những tính chất gì chung?

3. Giáo viên yêu cầu HS đọc SGK và cho biết cách tạo tia hồng ngoại.

- Những nguồn nào phát ra tia hồng ngoại?

- Thông báo về các nguồn phát tia hồng ngoại thường dùng.

- Tia hồng ngoại có những tính chất và công dụng gì?

- Thông báo các tính chất và ứng dụng.
- Một số người gọi tia từ ngoại là “tia cực tím”, gọi thế thì sai ở điểm nào?

GV thông tin: Vật có nhiệt độ càng thấp thì phát càng ít tia có ( ngắn, chỉ phát các tia có ( dài. Người có nhiệt độ 37oC (310K) cũng là nguồn phát ra tia hồng ngoại (chủ yếu là các tia có ( = 9 (m trở lên).
4. Giáo viên yêu cầu HS đọc SGK và nêu nguồn phát tia tử ngoại?

- Nêu các tính chất từ đó cho biết công dụng của tia tử ngoại?

- Nêu các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.

- Tại sao người thợ hàn hồ quang phải cần “mặt nạ” che mặt, mỗi khi cho phóng hồ quang?

GV thông báo các nguồn phát tia tử ngoại (nhiệt độ càng cao càng nhiều tia tử ngoại có bước sóng ngắn). Tia tử ngoại bị thuỷ tinh, nước, tầng ozon..  hấp thụ rất mạnh. Thạch anh thì gần như trong suốt đối với các tia tử  ngoại có bước sóng nằm trong  vùng từ  0,18 (m đến 0,4 (m (gọi là vùng tử ngoại gần).

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
- Hoàn thành phiếu học tập 2.1
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.2. Hoạt động: Tìm hiểu tia X
a) Mục tiêu:

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X.
- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.

b) Nội dung hoạt động:

1. GV chiếu video video X-quang ghi lại cảnh quá trình một người đang uống nước, giới thiệu về câu chuyện khám phá vĩ đại của R.ghen về tia X

Ông đã phát hiện ra rằng khi đặt trong bóng tối hoàn toàn, tia X sẽ đi xuyên qua các vật thể có mật độ vật chất khác nhau, từ đó dựng lại khá rõ các cơ bắp và thớ thịt trên bàn tay của vợ ông. Những đoạn xương và chiếc nhẫn dày hơn thì sẽ để lại những bóng đen trên một tấm phim đặc biệt được bao phủ chất barium platinocyanide. Cũng từ đó cái tên tia X gắn liền với loại tia mới này, mặc dù đôi khi nó còn được gọi là tia Röntgen ở các nước nói tiếng Đức (và ở cả Việt Nam).

2. GV chiếu video mô tả hoạt động ống Cu-lít-giơ dùng tạo ra tia X

	- K có tác dụng làm cho các êlectron phóng ra từ FF’ đều hội tụ vào A.

- A được làm lạnh bằng một dòng nước khi ống hoạt động.

- FF’ được nung nóng bằng một dòng điện ( làm cho các êlectron phát ra.


	
[image: image1]


3. GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, gợi ý cho HS tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi (yêu cầu):

- Nêu bản chất của tia X, các tính chất của tia X.

- Dựa trên các tính chất của tia X để nêu công dụng của tia X.

- Nêu tổng quan về thang sóng điện từ.

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của HS.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.1

d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Sơ đồ tư duy hoặc diễn đạt thông thường, lập bảng, dùng hình vẽ có chú thích…Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.

b) Nội dung hoạt động: Chọn các câu hỏi và bài tập để luyện tập một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi (hay Tài liệu) của HS.
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập
- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 3.

- GV giao hệ thống câu hỏi và bài tập để luyện tập 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Hình thức báo cáo: cá nhân hay đại điện nhóm trả lời trực tiếp; thuyết trình, giải bài lên bảng, bảng phụ,…

* Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nêu đáp án).

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
GV yêu cầu HS tìm hiểu để giải thích:
1. Giải thích tại sao có thể chụp ảnh ban đêm nhờ camera hồng ngoại. Tại sao khi làm việc, người thợ hàn hồ quang phải cầm dụng cụ che mắt (và cả mặt)?
2. Có nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể người không?

c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

   - GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.
   - Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_ph%E1%BB%95_ph%C3%A1t_x%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_h%E1%BB%93ng_ngo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_ngo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_X
   - Học sinh có thể  thực hiện ở nhà và trao đổi với nhau để GV kiểm tra.
* Báo cáo, thảo luận

   - Có thể thông qua e-mail hoặc nhóm học trực tuyến; nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
* Kết luận, nhận định
  - Thông qua nhu cầu học sinh và qua email.
d) Tổ chức hoạt động

- GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.
- HS ghi nhiệm vụ vào vở. Sau đó thảo luận nhóm để đưa ra cách thực hiện về những nhiệm vụ này một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học. Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

- GV hướng dẫn các thực hiện và yêu cầu nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
4. Phụ lục

- Thông tin về nội dung dạy học chủ đề (nếu có).

- Phiếu học tập, công cụ đánh giá (nếu không đặt trong phần cách thức tổ chức).
Phiếu học tập 2.1
Lập bảng các loại tia (bức xạ):

	
	Tia hồng ngoại
	Tia tử ngoại

	Định nghỉa
	Là sóng điện từ có bước sóng dài hơn 0,76(m (đỏ)

Là bức xạ không nhìn thấy nằm ngoài vùng đỏ
	- Là sóng điện từ có bước sóng dài hơn 0,38(m (tím)

- Là bức xạ không nhìn thấy nằm ngoài vùng tím

	Nguồn phát
	Mọi vật nhiệt độ >00K

Điều kiện phát vào môi trường: Nhiệt độ vật > nhiệt độ môi trường.
	- Các vật nhiệt độ >20000C

- Hồ quang điện, đèn hơi thủy ngân, các vật có nhiệt độ lớn hơn 30000C là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh. Mặt trời là nguồn phát ra tia tử ngoại rất mạnh (9% năng lượng ánh sáng mặt trời)

	Tính chất
	- Tác dụng nhiệt mạnh (Tính chất nổi bậc-đặc trưng).

- Bị hơi nước, khí CO2 hấp thụ mạnh.

- Gây ra phản ứng hóa học.

- Tác dụng lên phim và kính ảnh hồng ngoại. (không tác dụng lên phim, kính ảnh thường)

- Gây ra hiện tượng quang điện. (quang điện trong)

- Có thể biến điệu như sóng điện từ.
	- Bị nước, thủy tinh,…hấp thụ mạnh.

- Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh

- Có thể làm một số chất phát quang

- Có tác dụng ion hóa không khí.

- Có tác dụng gây ra một số phản ứng quang hóa, quang hợp.

- Có một số tác dụng sinh lý: diệt khuẩn, hủy diệt tế bào.

	Ứng dụng
	- Sấy khô, sưởi ấm

- Quay phim và chụp ảnh hồng ngoại

- Điều khiển từ xa

- Chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh

- Quân sự (tên lửa tự động tìm mục tiêu, camera hồng ngoại, ống nhòm hồng ngoại…)
	- Khử trùng nước uống, thực phẩm

- Chữa bệnh còi xương

- Xác định vết nứt trên bề mặt kim loại


Phiếu học tập 2.2
Lập bảng các loại tia (bức xạ):

	
	Tia X

	Định nghỉa
	- Là sóng điện từ có bước sóng từ 10-8m
[image: image2.wmf]¸

10-11m (ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại)

- Là bức xạ không nhìn thấy nằm ngoài vùng tím

	Nguồn phát
	- Ống rownghen, ống cu-lít-giơ

- Khi cho chùm tia e có vận tốc lớn đập vào một đối âm cực bằng kim loại khó nóng chảy như vonfam hoặc platin.

	Tính chất
	- Có khả năng đâm xuyên mạnh nhưng bị lớp chì (kim loại năng) vài mm cản lại.

- Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

- Làm phát quang nhiều chất.

- Có khả năng ion hóa các chất khí.

- Có tác dụng sinh lý mạnh.

	Ứng dụng
	- Chiếu điện, chụp điện dùng trong y tế để chẩn đoán bệnh.

- Chữa bệnh ung thư nông

- Kiểm tra vật đúc, dò bọt khí, vết nứt trong kim loại.

- Kiểm tra hành lí hành khách đi máy bay.


Thang sóng điện từ:

- Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Roghen, tia gamma đều có cùng bản chất là sóng điện từ, chỉ khác nhau về tần số (hay bước sóng). Các sóng này tạo thành một phổ liên tục gọi là thang sóng điện từ.

- Các tia có bước sóng càng ngắn thì có tính đam xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang các chất và dễ ion hóa chất khí. Các tia có bước sóng càng dài, ta càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa nhiễu xạ.

Phiếu học tập 3.1 (tài liệu)

Câu 1. Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại?
A. 500 nm.
B. 350 nm.
C. 850 nm.
D. 700 nm. 
Câu 2. Tia hồng ngoại
A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.



B. được ứng dụng để sưởi ấm.
C. không phải là sóng điện từ.




D. không truyền được không chân không.

Câu 3. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

   A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.            B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.

   C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.                                          D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ.

Câu 4. Cơ thể con người có thân nhiệt 370 C là một nguồn phát ra 
   A. tia hồng ngoại.       

B. tia X.       

C. tia gamma.       D. tia tử ngoại.

Câu 5. Tia hồng ngoại là những bức xạ có 


A. bản chất là sóng điện từ.


B. khả năng ion hoá mạnh không khí.


C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.


D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 6. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 

B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 

C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. 

D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 7. Lấy c = 3.108m / s. Bức xạ có tần số 1,5.1015Hz là
A. tia hồng ngoại

B. tia Rơn-Ghen


C. tia tử ngoại.         

D. Ánh sáng nhìn thấy
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Vật có nhiệt độ trên 2000ºC phát ra tia tử ngoại rất mạnh.
B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.
C. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
D. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 9. Tia tử ngoại


A. không làm đen kính ảnh. 
 B. kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. bị lệch trong điện trường và từ trường. 
 D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.
Câu 10. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.


C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

Câu 11. Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

    A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

  B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

    C. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
 D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 12. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.


C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.


D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.

Phiếu học tập 3.2 (tài liệu)

Câu 13. Tia X có bản chất là:

A. sóng âm.
B. sóng điện từ.         C. dòng các pozitron.   D. dòng các electron.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.
C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.
D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 15. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia tử ngoại phát ra từ các vật bị nung nóng lên nhiệt độ cao vài ngàn độ.
B. Tia tử ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
C. Tia tử ngoại có tác dụng quang hóa, quang hợp.
D. Tia tử ngoại được dùng trong y học để chữa bệnh còi xương.

Câu 16. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia X có khả năng đâm xuyên.




B. Tia X là bức xạ không nhìn thấy được bằng mắt thường.
C. Tia X có bản chất là sóng điện từ.




D. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số tia hồng ngoại.

Câu 17. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia X à bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng 10-2nm đến 10nm.


B. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh.
C. Tia X có bước sóng càng dài sẽ đâm xuyên càng mạnh.
      

D. Tia X có thể dùng để chiếu điện, trị một số ung thư nông.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

Câu 19. Tia hồng ngoại và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên
A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.



B. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.
C. có khả năng đâm xuyên khác nhau.


D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X- quang (chụp điện).

Câu 20. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

 A. tia hồng ngoại.       
B. tia tử ngoại.       C. tia gamma.       
D. tia X.

Câu 21. Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của 

 A. tia α       

B. tia tử ngoại       C. tia X       

D. tia hồng ngoại

Câu 22. Trong các loại tia: tia Rơnghen, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia đơn sắc màu lục thì tia có tần số nhỏ nhất là
A. tia hồng ngoại.

B. tia lục

C. tia tử ngoại.
D. tia Rơnghen.

Câu 23. Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tử ngoại, X và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của bước sóng thì ta có dãy sau:
A. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.


B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy.
C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy.


D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

Câu 24. Với 
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 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma thì 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 25. Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng
A. đỏ.


B. lam.



C. chàm.

D. tím.
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